BÁO CÁO TUẦN 31 | KẾT QUẢ THỰC HIỆN MẪU
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MẪU
TUẦN 31 (27/07 - 03/08/2026)
Báo cáo chi tiết theo kỹ thuật viên/nhóm kỹ thuật
1. Tóm tắt điều hành
Trong dữ liệu nguồn có 166 dòng mẫu. Cơ cấu gồm 72 mẫu bộ (43.4%), 49 mẫu mới (29.5%), 36 mẫu nhân (21.7%) và 9 dòng chưa phân loại (5.4%).
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Tỷ trọng

	Tổng dòng mẫu
	166
	100%

	Mẫu bộ
	72
	43.4%

	Mẫu mới
	49
	29.5%

	Mẫu nhân
	36
	21.7%

	Chưa phân loại
	9
	5.4%



2. Nhân sự/nhóm nổi bật
	Hạng mục
	Kỹ thuật viên/nhóm
	Số mẫu

	Tổng số mẫu
	Lê Văn Như
	8

	Mẫu mới
	Lâm Văn Nông
	5

	Mẫu bộ
	Lê Xuân Tương
	5



3. Thống kê toàn bộ kỹ thuật viên/nhóm
Nguyên tắc thống kê: mỗi dòng dữ liệu được tính là một mẫu; tên nhiều người trong cùng một ô được giữ nguyên như một nhóm phân công, không tách để tránh đếm trùng.
	STT
	Kỹ thuật viên/nhóm
	Tổng
	Mới
	Bộ
	Nhân
	Khác

	1
	Chưa ghi nhận kỹ thuật
	9
	0
	0
	0
	9

	2
	Lê Văn Như
	8
	4
	0
	4
	0

	3
	Lâm Văn Nông
	6
	5
	0
	1
	0

	4
	Trường
	6
	2
	2
	2
	0

	5
	Lê Xuân Tương
	5
	0
	5
	0
	0

	6
	Nguyễn Quốc Khánh
	5
	4
	1
	0
	0

	7
	Nguyễn Văn Hoan
	5
	2
	3
	0
	0

	8
	Bùi Hoàng Phong
	4
	2
	0
	2
	0

	9
	Còi
	4
	2
	2
	0
	0

	10
	Nguyễn Thái Bảo
	4
	1
	2
	1
	0

	11
	Phạm Văn Linh
	4
	4
	0
	0
	0

	12
	Trương Công Minh
	4
	4
	0
	0
	0

	13
	Võ Quốc Khởi
	4
	3
	0
	1
	0

	14
	Hiên
	3
	0
	0
	3
	0

	15
	LÂM HỒNG THÔNG , TRẦN VĂN TUẤN
	3
	0
	3
	0
	0

	16
	LÊ
	3
	3
	0
	0
	0

	17
	Nguyễn Hữu Lợi
	3
	0
	2
	1
	0

	18
	Nguyễn Như Quyền
	3
	0
	1
	2
	0

	19
	Nguyễn Trọng Phong
	3
	1
	0
	2
	0

	20
	Nông Đức Trường
	3
	0
	1
	2
	0

	21
	Phạm Văn Tùng
	3
	0
	1
	2
	0

	22
	Trung
	3
	0
	0
	3
	0

	23
	Tuấn
	3
	3
	0
	0
	0

	24
	Vũ Duy Hậu
	3
	0
	3
	0
	0

	25
	Đạt , Vịnh
	3
	0
	3
	0
	0

	26
	Bùi Văn Tuấn
	2
	2
	0
	0
	0

	27
	Bảo , CHINH
	2
	0
	2
	0
	0

	28
	Huỳnh Công Nông
	2
	0
	0
	2
	0

	29
	Hồ Tiến Sĩ
	2
	0
	2
	0
	0

	30
	Lê Văn Hòa
	2
	1
	0
	1
	0

	31
	Nguyễn Văn Ninh
	2
	0
	1
	1
	0

	32
	Phan Văn Hiếu
	2
	1
	0
	1
	0

	33
	Phú Vĩnh
	2
	0
	1
	1
	0

	34
	Trần Dũng
	2
	0
	2
	0
	0

	35
	Trần Văn Hát , Trần Văn Thưởng
	2
	0
	2
	0
	0

	36
	Trần Văn Tùng
	2
	1
	1
	0
	0

	37
	Trần Văn Tùng Và Hồ Văn Việt
	2
	0
	2
	0
	0

	38
	Tạo
	2
	1
	0
	1
	0

	39
	Đào Hóa Em
	2
	0
	2
	0
	0

	40
	Bảo
	1
	0
	1
	0
	0

	41
	CHINH
	1
	0
	1
	0
	0

	42
	Duy Tài
	1
	0
	1
	0
	0

	43
	Dương
	1
	0
	1
	0
	0

	44
	Dương Tấn Hiền , Nông Đức Trường
	1
	0
	1
	0
	0

	45
	Giáp Văn Sáu
	1
	0
	1
	0
	0

	46
	Hoàn
	1
	0
	0
	1
	0

	47
	Hồ Văn Tròn Em , Nguyễn Minh Thoại
	1
	0
	1
	0
	0

	48
	Hồ Văn Việt
	1
	0
	1
	0
	0

	49
	Hữu Nhựt
	1
	0
	1
	0
	0

	50
	Lưu Thanh Nhật Tảo
	1
	0
	1
	0
	0

	51
	Nguyên Hưu Lơi
	1
	0
	1
	0
	0

	52
	Nguyễn Như Quyền , NGUYỄN KIM GIANG
	1
	0
	1
	0
	0

	53
	Nguyễn Thị Thu
	1
	0
	1
	0
	0

	54
	Nguyễn Văn Hòa
	1
	0
	1
	0
	0

	55
	Nguyễn Văn Ninh , Bùi Văn Chất
	1
	0
	0
	1
	0

	56
	Nguyễn Văn Ninh , Trịnh Bá Quyền
	1
	0
	1
	0
	0

	57
	Nguyễn Văn Tuân
	1
	0
	0
	1
	0

	58
	Phạm Văn Linh , Nguyễn Quốc Khánh
	1
	0
	1
	0
	0

	59
	Quách Văn Vũ
	1
	0
	1
	0
	0

	60
	Thái Thành Lưu
	1
	1
	0
	0
	0

	61
	Thái Văn Tiến
	1
	0
	1
	0
	0

	62
	Trinh Hữu Hải , Hà Huy Thêm
	1
	0
	1
	0
	0

	63
	Trần Văn Hát , Hà Huy Thêm
	1
	0
	1
	0
	0

	64
	Trần Văn Thưởng
	1
	1
	0
	0
	0

	65
	Tạo , Thao
	1
	0
	1
	0
	0

	66
	Vay Lương Thuận
	1
	1
	0
	0
	0

	67
	Văn Lịnh , Hữu Nghị
	1
	0
	1
	0
	0

	68
	Xuân Thơm
	1
	0
	1
	0
	0

	69
	Đoàn Thanh Nhân , Nông Đức Trường
	1
	0
	1
	0
	0

	70
	ĐÌNH VINH
	1
	0
	1
	0
	0

	71
	Đăng Hiệp
	1
	0
	1
	0
	0

	72
	Đại Phước
	1
	0
	1
	0
	0

	73
	Đỗ Quang Thủy
	1
	0
	1
	0
	0





4. Chi tiết mẫu theo kỹ thuật viên/nhóm
4.1. Chưa ghi nhận kỹ thuật
Tổng: 9  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 9
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	HỐ NAI M&M

	2
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	THIẾT ĐAN

	3
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	ĐẠI HẢI

	4
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	VIỆT MỸ

	5
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	PQ

	6
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	TÂN TIẾN ĐỒNG NAI

	7
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	DEMEYER

	8
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	HÀNH MỸ

	9
	Chưa ghi nhận tên/mã mẫu
	Chưa ghi nhận
	Chưa phân loại
	THIÊN ĐỊNH



4.2. Lê Văn Như
Tổng: 8  |  Mới: 4  |  Bộ: 0  |  Nhân: 4  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	S-1002Y | Jotun S-1002Y
	Nhà sếp tín
	Mới
	ALLIANCE

	2
	S1000N | Jotun S1000N
	Nhà sếp tín
	Mới
	ALLIANCE

	3
	S0500N | Jotun S0500N
	Nhà sếp tín
	Mới
	ALLIANCE

	4
	S8000N | Jotun S8000N
	Sonasea Nha Trang
	Mới
	ALLIANCE

	5
	Theo cửa lá sách | Theo cửa lá sách
	Park Hyatt
	Nhân
	ALLIANCE

	6
	CP-WD-03AB/AC | CP-WD-03 AB/AC
	Núi hoa đà lạt
	Nhân
	ALLIANCE

	7
	WD-01 | WD-01
	Nam khang
	Nhân
	ALLIANCE

	8
	WD-01 AVA | WD-01 AVA
	Nam khang
	Nhân
	ALLIANCE



4.3. Lâm Văn Nông
Tổng: 6  |  Mới: 5  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	SCW 3322
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	2
	SCW 3360
	AN PHÁT CƯỜNG
	Nhân
	AN PHÁT CƯỜNG

	3
	SCW 3361
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	4
	APC 04
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	5
	CG 02
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	6
	WD 01
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG



4.4. Trường
Tổng: 6  |  Mới: 2  |  Bộ: 2  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	TT 1509 (Ghế)
	Pulic
	Bộ
	TÂN THÀNH

	2
	TT 1598 (Ghế)
	Pulic
	Bộ
	TÂN THÀNH

	3
	TT TH 24283
	Hikari
	Nhân
	TÂN THÀNH

	4
	TT 2659
	Hikari
	Nhân
	TÂN THÀNH

	5
	TT TH 26144
	Aspland
	Mới
	TÂN THÀNH

	6
	TT TH 26147
	EGL
	Mới
	TÂN THÀNH



4.5. Lê Xuân Tương
Tổng: 5  |  Mới: 0  |  Bộ: 5  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	MP 746 H (Bàn +ghế)
	Article
	Bộ
	MINH PHÁT

	2
	MP 727 H (Ghế)
	Article
	Bộ
	MINH PHÁT

	3
	MP 695 (Giường)
	Wayfair
	Bộ
	MINH PHÁT

	4
	MP 495 H (Ghế)
	Article
	Bộ
	MINH PHÁT

	5
	MP 645 H (Ghế)
	Article
	Bộ
	MINH PHÁT



4.6. Nguyễn Quốc Khánh
Tổng: 5  |  Mới: 4  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PT 03
	DY
	Mới
	TRENWORD

	2
	PT 04
	DY
	Mới
	TRENWORD

	3
	PT 07
	DY
	Mới
	TRENWORD

	4
	PT 08
	DY
	Mới
	TRENWORD

	5
	TW CRA-003 (TỦ)
	CF
	Bộ
	TRENWORD



4.7. Nguyễn Văn Hoan
Tổng: 5  |  Mới: 2  |  Bộ: 3  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	STH 183
	MP
	Mới
	TIẾN HƯNG

	2
	Mẫu phát triển
	MP
	Mới
	TIẾN HƯNG

	3
	OAK 168 (Bàn)
	DB
	Bộ
	TIẾN HƯNG

	4
	OAK 188C (Tủ)
	MP
	Bộ
	TIẾN HƯNG

	5
	OAK 74 (Vách)
	SE
	Bộ
	TIẾN HƯNG



4.8. Bùi Hoàng Phong
Tổng: 4  |  Mới: 2  |  Bộ: 0  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ANC 2032
	Tier
	Nhân
	AN CƯỜNG

	2
	ANC 2033
	Tiger
	Nhân
	AN CƯỜNG

	3
	ANC  2193
	Tiger
	Mới
	AN CƯỜNG

	4
	ANC 2250
	Tiger
	Mới
	AN CƯỜNG



4.9. Còi
Tổng: 4  |  Mới: 2  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Wsg searift (Ghế)
	Wsg
	Bộ
	TRƯỜNG THÀNH

	2
	TOV SIDE BOARD RONAN (Tủ)
	TOV
	Bộ
	TRƯỜNG THÀNH

	3
	CRZ SA (SOFA)
	CRZ
	Mới
	TRƯỜNG THÀNH

	4
	CRZ KA (SOFA)
	CRZ
	Mới
	TRƯỜNG THÀNH



4.10. Nguyễn Thái Bảo
Tổng: 4  |  Mới: 1  |  Bộ: 2  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Kvp 86
	Giang minh
	Nhân
	KIM VĨNH PHÚ

	2
	Kvp 81
	Modus
	Mới
	KIM VĨNH PHÚ

	3
	Phat trien (Ghe)
	Spa
	Bộ
	KIM VĨNH PHÚ

	4
	Kvp 87 (SP TỦ)
	Giang minh
	Bộ
	KIM VĨNH PHÚ



4.11. Phạm Văn Linh
Tổng: 4  |  Mới: 4  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PT 01
	DY
	Mới
	TRENWORD

	2
	PT 02
	DY
	Mới
	TRENWORD

	3
	PT 05
	DY
	Mới
	TRENWORD

	4
	PT 06
	DY
	Mới
	TRENWORD



4.12. Trương Công Minh
Tổng: 4  |  Mới: 4  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	WD 01
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	2
	APC 03
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	3
	LK 4534A
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG

	4
	MÀU CPC05
	AN PHÁT CƯỜNG
	Mới
	AN PHÁT CƯỜNG



4.13. Võ Quốc Khởi
Tổng: 4  |  Mới: 3  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ART 190622 TPG
	Art
	Mới
	TRƯỜNG THÀNH

	2
	ART 194229 TPG
	Art
	Mới
	TRƯỜNG THÀNH

	3
	ART 193912 TPG
	ART
	Mới
	TRƯỜNG THÀNH

	4
	ART BURL NU HONEY
	ART
	Nhân
	TRƯỜNG THÀNH



4.14. Hiên
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 3  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	TVIET 242
	Seawind
	Nhân
	THỊNH VIỆT 2&3

	2
	TVIET 241
	Seawind
	Nhân
	THỊNH VIỆT 2&3

	3
	TVIET #3/11/22
	Seawind
	Nhân
	THỊNH VIỆT 2&3



4.15. LÂM HỒNG THÔNG , TRẦN VĂN TUẤN
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 3  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Sc 103 br (Ghe ban)
	Onlyone
	Bộ
	SƠN CAO

	2
	Sc 248 br (Ghe ban)
	Misu
	Bộ
	SƠN CAO

	3
	Sc 220na (Ghe)
	Nakamura
	Bộ
	SƠN CAO



4.16. LÊ
Tổng: 3  |  Mới: 3  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PT 139/26
	ADA
	Mới
	VNHW

	2
	PT 140/26
	WEM
	Mới
	VNHW

	3
	VNHW 2404C NC 30%
	VH
	Mới
	VNHW



4.17. Nguyễn Hữu Lợi
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	THTH 469
	Ew
	Nhân
	THÀNH THẮNG

	2
	THTH 401 OAK (Giương tủ)
	Ew
	Bộ
	THÀNH THẮNG

	3
	THTH 463 (Bàn, ghể)
	NĐ
	Bộ
	THÀNH THẮNG



4.18. Nguyễn Như Quyền
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	KP 23085 BK /22122RB (TỦ)
	LOW
	Bộ
	KIM PHONG

	2
	KP 22090 WT (D)
	LOW
	Nhân
	KIM PHONG

	3
	KP 23016 MG
	LOW
	Nhân
	KIM PHONG



4.19. Nguyễn Trọng Phong
Tổng: 3  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 1184
	Dovetail
	Nhân
	HỐ NAI

	2
	PT 638
	Modus
	Nhân
	HỐ NAI

	3
	PT 646
	Riveside
	Mới
	HỐ NAI



4.20. Nông Đức Trường
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 173 H (Bàn)
	Mekong
	Bộ
	MEKONG

	2
	Mekong 23/18 H
	Mekong
	Nhân
	MEKONG

	3
	Mekong 100 H
	Mekong
	Nhân
	MEKONG



4.21. Phạm Văn Tùng
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Z751-128 | Z751-128
	Hanaapluss
	Nhân
	Z751

	2
	Z751-246 | Z751-246
	Retro
	Nhân
	Z751

	3
	Z751-Tn | Z751-TN (BÀN)
	Retro
	Bộ
	Z751



4.22. Trung
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 3  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	HP 269/270
	Bảo anh
	Nhân
	HẠNH PHÚC

	2
	HP 349/350
	082
	Nhân
	HẠNH PHÚC

	3
	HP 309
	Ashley
	Nhân
	HẠNH PHÚC



4.23. Tuấn
Tổng: 3  |  Mới: 3  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	TT TH 26145
	CTC
	Mới
	TÂN THÀNH

	2
	TT TH 26146
	CTC
	Mới
	TÂN THÀNH

	3
	TT TH 26129
	CTC
	Mới
	TÂN THÀNH



4.24. Vũ Duy Hậu
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 3  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PT 659 (Tủ)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI

	2
	PT 577 (Mô hình con rùa)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI

	3
	PT 580 (Mô hình)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI



4.25. Đạt , Vịnh
Tổng: 3  |  Mới: 0  |  Bộ: 3  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 998 (Tủ)
	Rizzon
	Bộ
	HỐ NAI 2

	2
	HN 57 (Tủ)
	Rizzon
	Bộ
	HỐ NAI 2

	3
	HN 51 (Tủ, bàn)
	DovetaIL
	Bộ
	HỐ NAI 2



4.26. Bùi Văn Tuấn
Tổng: 2  |  Mới: 2  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PT 200
	Asch
	Mới
	ĐẤT MỚI

	2
	PT 202
	Asch
	Mới
	ĐẤT MỚI



4.27. Bảo , CHINH
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	DLO 87 K (TỦ)
	TJX
	Bộ
	ĐĂNG LONG

	2
	ĐLO 10K (TỦ)
	TJX
	Bộ
	ĐĂNG LONG



4.28. Huỳnh Công Nông
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 2  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	TVT WHITE
	SAM
	Nhân
	TÂN VIỆT TIẾN

	2
	TVT BLACK/23
	SAM
	Nhân
	TÂN VIỆT TIẾN



4.29. Hồ Tiến Sĩ
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 1175 | PT 654 (Tủ)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI

	2
	AQ 1180 | PT 653 (Tủ)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI



4.30. Lê Văn Hòa
Tổng: 2  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ALC 254/25
	Bay harbor
	Nhân
	ĐẤT MỚI

	2
	PT 203
	Assch
	Mới
	ĐẤT MỚI



4.31. Nguyễn Văn Ninh
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 170 H
	Mekong
	Nhân
	MEKONG

	2
	Mekong 167 H (Tủ)
	Mekong
	Bộ
	MEKONG



4.32. Phan Văn Hiếu
Tổng: 2  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ALC 64/25
	Asch
	Nhân
	ĐẤT MỚI

	2
	PT 201
	Asch
	Mới
	ĐẤT MỚI



4.33. Phú Vĩnh
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	MD 1472 (Ghế)
	NEXT
	Bộ
	MINH DƯƠNG

	2
	MD 2095 | MEDIUM
	WSI
	Nhân
	MINH DƯƠNG



4.34. Trần Dũng
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 1166, AQ 1167 | PT 657, PT 660 (Tủ)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI

	2
	PT 647,PT 657 (Tủ)
	Rizon
	Bộ
	HỐ NAI



4.35. Trần Văn Hát , Trần Văn Thưởng
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PKP P028 (Tủ TIVI)
	Modway
	Bộ
	PHÚ KHANG PHÁT

	2
	PKP P027 (Tủ TIVI)
	Modway
	Bộ
	PHÚ KHANG PHÁT



4.36. Trần Văn Tùng
Tổng: 2  |  Mới: 1  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mh-300 (giường)
	Ginga
	Bộ
	MINH HẠNH

	2
	Mh-356
	Ginga
	Mới
	MINH HẠNH



4.37. Trần Văn Tùng Và Hồ Văn Việt
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mh-362 (Giường)
	Ginga
	Bộ
	MINH HẠNH

	2
	Mh-360 (Giường)
	Ginga
	Bộ
	MINH HẠNH



4.38. Tạo
Tổng: 2  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	CRZ LA (SOFA)
	CRZ
	Mới
	TRƯỜNG THÀNH

	2
	AE 356
	AE
	Nhân
	ANH EM



4.39. Đào Hóa Em
Tổng: 2  |  Mới: 0  |  Bộ: 2  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Bh tn (Bàn)
	My
	Bộ
	BẢO HƯNG

	2
	Bh 293 (Bàn)
	Hàng quốc
	Bộ
	BẢO HƯNG



4.40. Bảo
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ĐLO 70 (TỦ)
	TJX
	Bộ
	ĐĂNG LONG



4.41. CHINH
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ĐLO 74 H (TỦ)
	TJX
	Bộ
	ĐĂNG LONG



4.42. Duy Tài
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Bh phat trien (Bàn)
	My
	Bộ
	BẢO HƯNG



4.43. Dương
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 1103 (Bàn)
	DovetaIL
	Bộ
	HỐ NAI 2



4.44. Dương Tấn Hiền , Nông Đức Trường
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 62 H (Tủ)
	Mekong
	Bộ
	MEKONG



4.45. Giáp Văn Sáu
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AK 06 (GIƯỜNG)
	Mfc
	Bộ
	ANH KHOA



4.46. Hoàn
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	HP 621
	Ashley
	Nhân
	HẠNH PHÚC



4.47. Hồ Văn Tròn Em , Nguyễn Minh Thoại
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	MHT 72 TN (TỦ, BÀN)
	Flexiload
	Bộ
	MINH HƯNG TIẾN



4.48. Hồ Văn Việt
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	MH 192 A (giường)
	Ginga
	Bộ
	MINH HẠNH



4.49. Hữu Nhựt
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	FH 26 (TỦ)
	farmhuose
	Bộ
	TIẾN TRIỂN



4.50. Lưu Thanh Nhật Tảo
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	GT Clear Varnish 00H (NÔI)
	Geuther
	Bộ
	GEUTHER



4.51. Nguyên Hưu Lơi
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	THTH 115 (Ghể)
	Nđ
	Bộ
	THÀNH THẮNG



4.52. Nguyễn Như Quyền , NGUYỄN KIM GIANG
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	HÀNG CÔNG TRÌNH (Hàng nội thất trong nhà 100 mét vuông)
	Đà lạt
	Bộ
	KIM PHONG



4.53. Nguyễn Thị Thu
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Người lập
	Chưa ghi nhận
	Bộ
	THIÊN ĐỊNH



4.54. Nguyễn Văn Hòa
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 1103 (Ghế)
	Dovetail
	Bộ
	HỐ NAI



4.55. Nguyễn Văn Ninh , Bùi Văn Chất
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 160 H
	Mekong
	Nhân
	MEKONG



4.56. Nguyễn Văn Ninh , Trịnh Bá Quyền
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 12/17 H (Tủ)
	Mekong
	Bộ
	MEKONG



4.57. Nguyễn Văn Tuân
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 0  |  Nhân: 1  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 894
	Ballads
	Nhân
	HỐ NAI



4.58. Phạm Văn Linh , Nguyễn Quốc Khánh
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	TW RUB 007 (GHẾ)
	CF
	Bộ
	TRENWORD



4.59. Quách Văn Vũ
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AK  30 (BÀN)
	Mfc
	Bộ
	ANH KHOA



4.60. Thái Thành Lưu
Tổng: 1  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PANTONE 17 0620TPG
	PAC
	Mới
	TIẾN HƯNG



4.61. Thái Văn Tiến
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 152 H (Bàn)
	Mekong
	Bộ
	MEKONG



4.62. Trinh Hữu Hải , Hà Huy Thêm
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PKP P029 (Tủ TIVI)
	Modway
	Bộ
	PHÚ KHANG PHÁT



4.63. Trần Văn Hát , Hà Huy Thêm
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PKP 56/22 (Tủ, ghế)
	HG
	Bộ
	PHÚ KHANG PHÁT



4.64. Trần Văn Thưởng
Tổng: 1  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	PKP smoke Grey
	HG
	Mới
	PHÚ KHANG PHÁT



4.65. Tạo , Thao
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	ATP 01 (Tủ ,giường..)
	AE
	Bộ
	ANH EM



4.66. Vay Lương Thuận
Tổng: 1  |  Mới: 1  |  Bộ: 0  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	VHP214 ( ViNa) | VHP 296
	Hàn Quốc
	Mới
	VŨ HOÀNG PHÁT



4.67. Văn Lịnh , Hữu Nghị
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	MD 2249 (Bàn ghế)
	SENSHUKAI
	Bộ
	MINH DƯƠNG



4.68. Xuân Thơm
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	HP 571 (Tủ nôi)
	BRF
	Bộ
	HẠNH PHÚC



4.69. Đoàn Thanh Nhân , Nông Đức Trường
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	Mekong 95 H (Bàn)
	Mekong
	Bộ
	MEKONG



4.70. ĐÌNH VINH
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	TD 167 (TỦ)
	modus
	Bộ
	TIẾN TRIỂN



4.71. Đăng Hiệp
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AX 163 (TỦ)
	Simli
	Bộ
	ANH KHOA



4.72. Đại Phước
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	T 5829 (BÀN)
	Ashley
	Bộ
	ANH KHOA



4.73. Đỗ Quang Thủy
Tổng: 1  |  Mới: 0  |  Bộ: 1  |  Nhân: 0  |  Khác: 0
	STT
	Tên/mã mẫu
	Khách hàng
	Loại mẫu
	Nhà máy

	1
	AQ 1190 | PT 560 (Tủ và ghế)
	Gallery
	Bộ
	HỐ NAI





5. Kết luận và kiến nghị
Khối lượng tuần tập trung nhiều nhất ở mẫu bộ (72 mẫu, 43.4%), tiếp đến là mẫu mới (49 mẫu, 29.5%).
Lê Văn Như dẫn đầu về tổng số mẫu (8); Lâm Văn Nông dẫn đầu mẫu mới (5); Lê Xuân Tương dẫn đầu mẫu bộ (5).
Đề nghị rà soát và bổ sung kỹ thuật viên cho 9 dòng chưa ghi nhận, đồng thời chuẩn hóa cách nhập tên nhân sự (họ tên đầy đủ, thống nhất dấu và cách viết) để bảng xếp hạng kỳ sau phản ánh chính xác hơn.
Với các mẫu do nhiều người phối hợp, nên bổ sung cột 'Kỹ thuật chính' và 'Kỹ thuật phối hợp' để có thể đánh giá đóng góp cá nhân mà không làm tăng sai tổng số mẫu.
6. Ghi chú dữ liệu
Tên/mã mẫu được tổng hợp theo thứ tự ưu tiên từ cột Mã NM và Mã PT/KH; nếu cả hai trống thì dùng tên sản phẩm. Báo cáo phản ánh nguyên trạng 166 dòng của bảng tính và không tự ý sửa tên người, tên khách hàng hoặc phân loại mẫu.
Nguồn: Tuan_31_27.07-03.08_DA-LAM-SACH.xlsx
